	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: BÀI MỞ ĐẦU

Thực hiện từ ngày     /    /2018 đến    /    /


Bài số 01:  KỸ THUẬT AN TOÀN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được các bước kiểm tra lưới điện 3 pha 4 dây 
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Xác định được lưới điện 3 pha 4 dây
 - Kiểm tra được các biện pháp an toàn đối với con người và thiết bị  
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kẹp, kìm điện, tuốc tua vít, nguồn điện, dây dẫn, và các dụng cụ khác.
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Cầu dao điện 3 pha , động cơ điện 3 pha

- Mô hình: Bảng đấu điện 3 pha.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:   phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 42 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành thao tác trên lưới đang có điện hoặc sửa chữa các thiết bị đang có điện ta cần phải có những biện pháp như thế nào để tránh bị điện giật.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.1  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Đồng hồ VOM, ampe kẹp, kềm điện, tuốc tua vít, dây dẫn và các dụng cụ khác.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Trình tự thực hành
- Thao tác kiểm tra nguồn điện 
- Phương pháp kiểm tra nguồn điện bằng đồng hồ VOM

- An toàn khi thao tác nguồn có điện

- Các biện pháp an toàn trên thiết bị
Các điều kiện để biết máy chạy tốt
Giáo viên thao tác mẫu

Gọi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Thuyết giảng
GV trình chiếu
GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát hướng dẫn  HS thực hiện thao tác
	HS lắng nghe và ghi nhận
Học sinh quan sát
HS quan sát thao tác của GV 

HS thực hiện thao tác
	05
04
08
10
06

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	03

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	02

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	02

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: KỸ THUẬT AN TOÀN
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 02: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO TRONG LẠNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được quy trình kiểm tra các đồng hồ đo sử dụng trong ngành lạnh.
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Xác định được tình trạng các thông số kỹ thuật của từng thiết bị đo 
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. Lốc tủ lạnh, đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe, đồng hồ sạc ga đồng hồ vôn,  đồng hồ đo tốc độ quay, phích cắm, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Lốc tủ lạnh, lốc máy lạnh
- Mô hình: Tủ lạnh, máy lạnh.
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Trình bày các bước kiểm tra lưới điện 3 pha, 4 dây.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành thao tác sửa chữa các thiết bị điện lạnh ta cần phải có những thiết bị đo và phương pháp đo, kiểm như thế nào cho đạt yêu cầu.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.2  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Lốc tủ lạnh, đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe, đồng hồ sạc ga đồng hồ vôn,  đồng hồ đo tốc độ quay, phích cắm, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Trình tự thực hành

Giáo viên thao tác mẫu

Gọi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Thuyết giảng
GV trình chiếu

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát hướng dẫn  HS thực hiện 
	HS lắng nghe và ghi nhận

Học sinh quan sát

HS quan sát thao tác của GV 

HS thực hiện thao tác.
	05
03

04
04
10

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	02

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO TRONG LẠNH
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 03: SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG SỬA CHỮA LẠNH

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được quy trình kiểm tra và sử dụng các dụng cụ cầm tay trong ngành lạnh.
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Xác định được tình trạng các thông số kỹ thuật của từng thiết bị cầm tay 
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. Bộ hàn gió đá, bộ nông lã ống đồng, bộ uốn ống, khoan điện, búa, kiềm điện ống đồng và các dụng cụ khác
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Ống đồng , bạc, thau hàn
- Mô hình: Tủ lạnh, máy lạnh.
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Trình bày phương pháp đo dòng điện xoay chiều.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành thao tác sửa chữa các thiết bị điện, điện lạnh ta cần phải có những thiết bị cầm tay để đo và sử dụng như thế nào cho đúng kỹ thuật.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.3  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Bộ hàn gió đá, bộ nông lã ống đồng, bộ uốn ống, khoan điện, búa, kiềm điện và các dụng cụ khác.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Trình tự thực hành

Giáo viên thao tác mẫu

Gọi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Thuyết giảng
GV trình chiếu

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát hướng dẫn  HS thực hiện 
	HS lắng nghe và ghi nhận

Học sinh quan sát

HS quan sát thao tác của GV 

HS thực hiện thao tác.
	05
03

04

04

10

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	02

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước:  SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG SỬA CHỮA LẠNH
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 04: ĐẤU CÁC MẠCH ĐÈN THÔNG DỤNG

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được nguyên lý, quy trình kiểm tra của các thiết bị điện đèn thông dụng
2. Kỹ năng: 
- Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

- Đấu được các mạch đèn hoạt động tốt đảm bảo kỹ thuật

- Có khả năng sửa chữa hư hỏng thông thường

- Thao tác nhanh, chính xác khi đấu các mạch đèn thông dụng

3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, bóng đèn huỳnh quang, máng, đầu gài, tắc te ( chuột), bóng đèn sợi tóc công tắc, tăng phô, Đồng hồ VOM, tuốc tua vít, phích cắm, dây điện, nguồn điện và các dụng cụ khác
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật:  Bộ bóng đèn huỳnh quang, bộ bóng đèn sợi tóc
- Mô hình: Bảng đấu điện .
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Trình bày các thiết bị có trong bộ hàn gió đá.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành thao tác sửa chữa thay thế các thiết bị điện trong gia đình như bóng đèn, tăng phô khi bị cháy, ta cần phải có những phương pháp đo và kiểm tra  và lắp ráp như thế nào cho đúng kỹ thuật.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.4  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Bóng đèn huỳnh quang, máng, đầu gài, tắc te, bóng đèn sợi tóc, công tắc, tăng phô, đồng hồ VOM, tuốc tua vít, dây điện và các dụng cụ khác
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Trình tự thực hành
- Các phương pháp đo, kiểm tra thiết bị điện

- Các điều kiện để biết thiết bị điện còn tốt

- Thao tác đấu mạch, kiểm tra nguội, vận hành mạch

Giáo viên thao tác mẫu

Gọi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Thuyết giảng
GV trình chiếu

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát hướng dẫn  HS thực hiện 
	HS lắng nghe và ghi nhận

Học sinh quan sát

HS quan sát thao tác của GV 

HS thực hiện thao tác.
	05
03

04

04

10

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	02

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: ĐẤU CÁC MẠCH ĐÈN THÔNG DỤNG
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 05: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, quy trình kiểm tra và vận hành động cơ KĐB 1pha.    
2. Kỹ năng: 
-  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

- Xác định được các đầu dây, đấu điện và vận hành được động cơ KĐB 1pha

- Xác định được hư hỏng của động cơ KĐB 1pha

- Thao tác thành thạo, chính xác có khoa học  
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, động cơ KĐB 1pha, đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kẹp, kìm điện, tuốc tua vít, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các dụng cụ khác
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Động cơ 1 pha (lốc), động cơ quạt
- Mô hình: Tủ lạnh, máy lạnh.
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy thực hiện đấu mạch đèn cầu thang.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Trước khi vận hành động cơ chúng ta cần phải biết các đầu dây, độ điện cách vậy phải có những phương pháp đo, kiểm tra  và lắp ráp như thế nào cho đúng kỹ thuật.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.5  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Động cơ KĐB 1pha, đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kẹp, kìm điện, tuốc tua vít, nguồn điện, dây dẫn, phích cắm và các dụng cụ khác 
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Trình tự thực hành
Thao tác kiểm tra động cơ KĐB 1pha
- Phương pháp đo Ω, đấu nối, vận hành 

- Kiểm tra các thông số 

- Các điều kiện để biết động cơ chạy tốt
Giáo viên thao tác mẫu

Gọi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Thuyết giảng
GV trình chiếu

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát hướng dẫn  HS thực hiện 
	HS lắng nghe và ghi nhận

Học sinh quan sát

HS quan sát thao tác của GV 

HS thực hiện thao tác.
	05
03

04

04

10

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	02

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 06: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được phương pháp xác định các đầu dây động cơ không đồng bộ 3 pha 6 đầu dây.
2. Kỹ năng: 
-  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

-  Đấu chạy được động cơ không đồng bộ  3 pha.

-  Đấu dây phù hợp với nguồn điện 3 pha.
- Sửa chữa được hư hỏng thông thường 
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, Nguồn điện 3 pha, động cơ 3 pha 6 đầu dây ra , đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, dây dẫn điện và các dụng cụ khác. 
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Động cơ 3 pha 
- Mô hình: Bảng đấu điện 3 pha.
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Trình bày phương pháp đo ohm để xác định các đầu dây C,R,S.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Động cơ KĐB 3 pha khác động cơ 1 pha như thế nào.? 
 Điện thế như thế  nào phù hợp cho động cơ 3 pha.? 

  Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về cách khác biệt giữa 2 loại động cơ.
	HS lắng nghe và ghi nhận

	5

	2
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Nguồn điện 3 pha, động cơ 3 pha 6 đầu dây ra , đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, dây dẫn điện và các dụng cụ khác.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Bước 1: Đọc thông số của động cơ.
Bước 2: Kiểm tra động cơ.
Bước 3: Xác định cực tính các đầu dây (động cơ 3 pha 6 đầu dây)
Bước 4: Đấu dây
Bước 5:. Khởi động động cơ
Học sinh thao tác lại

Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa

Nhận xét củng cố bài

Phân nhóm thực hành
	Diễn trình

GV giới thiệu dụng cụ thiết bị, liệt kê

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS

GV thuyết trình

GV củng cố các bước vừa học

GV chia HS theo nhóm thực hành 
	HS lắng nghe và theo dõi, trực quan
HS chú ý theo dõi

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV

HS ghi nhận
HS thực hiện theo phiếu hướng dẫn
	2
2
3
3
5
3

2

8
2
2
2

	
	
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 07: KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, quy trình kiểm tra và vận hành khí cụ điện.    
2. Kỹ năng: 
-  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

-  Thông hiểu rõ chức năng của mỗi loại khí cụ điện

-  Đo kiểm, xác định được các đầu dây của một số khí cụ điện 

-  Sửa chữa được hư hỏng thông thường

- Thao tác nhanh, thành thạo, chính xác có khoa học
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, Động cơ điện, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kẹp, kìm điện, tuốc tua vít, phích cắm, dây dẫn điện , nguồn điện, và các dụng cụ khác
- Bảng, phấn

- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian
- Mô hình: Bảng đấu điện 
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Trình tự kiểm tra một công tắc tơ và rơle nhiệt.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Trước khi làm mạch điều khiển vận hành các động cơ 3 pha chúng ta cần phải biết công dụng, thông số và các đầu dây ra của các khí cụ điện vậy phải có những phương pháp đo và kiểm tra  như thế nào cho đúng kỹ thuật.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.6  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Động cơ điện, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đồng hồ VOM, Ampe kẹp, kìm điện, tuốc tua vít, phích cắm và các dụng cụ khác 
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Trình tự thực hành
- Nhận biết các loại khí cụ điện đơn giản.
- Nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle thời gian, rờle trung gian, 

- Đo kiểm tra khí cụ điện - thực hiện lắp rắp mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn, vận hành mạch theo trình tự 
Gọi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Thuyết giảng
GV trình chiếu

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 
GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát hướng dẫn  HS thực hiện 
	HS lắng nghe và ghi nhận

Học sinh quan sát

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS thực hiện thao tác.
	05
03

04

02
10
07

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	02

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 08: ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị, phân tích được sơ đồ mạch điện .    
2. Kỹ năng: 
-  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

-  Lắp ráp được mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ không động bộ 3 pha  
- Sửa chữa được hư hỏng thông thường trong sơ đồ mạch điện.
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, Động cơ 3 pha, đồng hồ VOM, ampe kẹp, bảng đấu điện, công tắc tơ, rờle nhiệt, nút nhấn, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Động cơ 3 pha 
- Mô hình: Bảng đấu điện 3 pha.
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy thực hiện đấu mạch đèn cầu thang.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Đóng điện trực tiếp cho động cơ KĐB bằng cầu dao thường xảy ra quá tải và nguy hiểm, không an toàn cho người và thiết bị do đó sử dụng công tắc tơ để tránh các hiện tượng trên
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị

đồng hồ VOM, bảng đấu điện, công tắc tơ, rờle nhiệt, nút nhấn, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác.

Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Bước 1:

- Đọc sơ đồ mạch điện

Bước 2: Kiểm tra nhận diện vị trí các khí cụ trên mô hình bảng điện

Bước 3: Kiểm tra các thiết bị điện, khí cụ điện

Bước 4: Đấu mạch điện điều khiển theo sơ đồ

Bước 5: Kiểm tra nguội toàn bộ mạch điện điều khiển.

Bước 6: Vận hành mạch.

Học sinh thao tác lại

Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa

Nhận xét củng cố bài

Phân nhóm thực hành
	Diễn trình

GV giới thiệu dụng cụ thiết bị, liệt kê

Hình thành kiến thức

GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS

GV thuyết trình

GV củng cố các bước vừa học

GV chia HS theo nhóm thực hành 
	HS lắng nghe và theo dõi, trực quan
HS chú ý theo dõi

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 

HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV

HS ghi nhận

HS thực hiện theo phiếu hướng dẫn
	2

5
4

4

7

3

2

6

2

2

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 09: ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ  
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị, phân tích được sơ đồ mạch điện .    
2. Kỹ năng: 
-  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

-  Lắp ráp được mạch điện đảo chiều cho động cơ không động bộ 3 pha  
- Sửa chữa được hư hỏng thông thường trong sơ đồ mạch điện.
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, Động cơ 3 pha, đồng hồ VOM, ampe kẹp, bảng đấu điện, công tắc tơ, rờle nhiệt, nút nhấn, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Động cơ 3 pha 
- Mô hình: Bảng đấu điện 3 pha.
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Em hãy thực hiện đấu mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha  .
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Đóng điện trực tiếp cho động cơ KĐB bằng cầu dao thường xảy ra quá tải và nguy hiểm, không an toàn cho người và thiết bị do đó sử dụng công tắc tơ để tránh các hiện tượng trên
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị

đồng hồ VOM, bảng đấu điện, công tắc tơ, rờle nhiệt, nút nhấn, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác.

Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Bước 1:

- Đọc sơ đồ mạch điện

Bước 2: Kiểm tra nhận diện vị trí các khí cụ trên mô hình bảng điện

Bước 3: Kiểm tra các thiết bị điện, khí cụ điện

Bước 4: Đấu mạch điện điều khiển theo sơ đồ

Bước 5: Kiểm tra nguội toàn bộ mạch điện điều khiển.

Bước 6: Vận hành mạch.

Học sinh thao tác lại

Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa

Nhận xét củng cố bài

Phân nhóm thực hành
	Diễn trình

GV giới thiệu dụng cụ thiết bị, liệt kê

Hình thành kiến thức

GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS

GV thuyết trình

GV củng cố các bước vừa học

GV chia HS theo nhóm thực hành 
	HS lắng nghe và theo dõi, trực quan
HS chú ý theo dõi

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 

HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV

HS ghi nhận

HS thực hiện theo phiếu hướng dẫn
	2

5
4

4

7

3

2

6

2

2

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
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	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ  
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 10: ĐẤU MẠCH ĐIỆN TUẦN TỰ CHO HAI ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị, phân tích được sơ đồ mạch điện .    
2. Kỹ năng: 
-  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

-  Lắp ráp được mạch điện tuần tự cho 2 động cơ không động bộ 3 pha  
- Sửa chữa được hư hỏng thông thường trong sơ đồ mạch điện.
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, Động cơ 3 pha, đồng hồ VOM, ampe kẹp, bảng đấu điện, công tắc tơ, rờle nhiệt, rơle thời gian ( timer) nút nhấn, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Động cơ 3 pha 
- Mô hình: Bảng đấu điện 3 pha.
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Vẽ mạch điện điều khiển và trình bày nguyên lý đảo chiều động cơ KĐB 3 pha  .
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Đóng điện trực tiếp cho động cơ KĐB bằng cầu dao thường xảy ra quá tải và nguy hiểm, không an toàn cho người và thiết bị do đó sử dụng công tắc tơ để tránh các hiện tượng trên
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị

đồng hồ VOM, bảng đấu điện, công tắc tơ, rờle nhiệt, rơle thời gian ( timer) nút nhấn, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác.

Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Bước 1:

- Đọc sơ đồ mạch điện

Bước 2: Kiểm tra nhận diện vị trí các khí cụ trên mô hình bảng điện

Bước 3: Kiểm tra các thiết bị điện, khí cụ điện

Bước 4: Đấu mạch điện điều khiển theo sơ đồ

Bước 5: Kiểm tra nguội toàn bộ mạch điện điều khiển.

Bước 6: Vận hành mạch.

Học sinh thao tác lại

Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa

Nhận xét củng cố bài

Phân nhóm thực hành
	Diễn trình

GV giới thiệu dụng cụ thiết bị, liệt kê

Hình thành kiến thức

GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS

GV thuyết trình

GV củng cố các bước vừa học

GV chia HS theo nhóm thực hành 
	HS lắng nghe và theo dõi, trực quan
HS chú ý theo dõi

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 

HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV

HS ghi nhận

HS thực hiện theo phiếu hướng dẫn
	2

5
4

4

7

3

2
6

2

2

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
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	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 1080 phút 
Bài học trước: ĐẤU MẠCH ĐIỆN TUẦN TỰ CHO HAI ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 11: HÀN GIÓ ĐÁ TRONG SỬA CHỮA LẠNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

 - Trình bày được thiết bị hàn, kỹ thuật hàn và gia công ống trong sửa chữa lạnh.                           
2. Kỹ năng: 
 - Hàn được ống đồng trong sửa chữa lạnh. 

 - Hàn được ống sắt trong sửa chữa lạnh.

 - Thử xì và gia công ống đạt yêu cầu.

 - Kiểm tra được các thông số kỹ thuật
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector, bộ hàn gió đá, bộ gia công ống đồng, ống đồng ф6, ф8, ống sắt, bạc hàn, thau hàn, hàn the, dũa, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: dàn nóng tủ lạnh
- Mô hình: Tủ lạnh, Máy lạnh
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Vẽ mạch điện điều khiển tuần tự và trình bày nguyên lý mạch điện tuần tự  điều khiển động cơ KĐB 3 pha  .
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi sửa chữa hệ thống lạnh thay lốc hoặc hệ thống lạnh bị xì ta phải hàn đường ống vậy phải hàn như thế nào cho đúng kỹ thuật.

	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Giới thiệu dụng cụ thiết bị

Bộ hàn gió đá, bộ gia công ống đồng, ống đồng ф6, ф8, bạc hàn, thau hàn, hàn the, dũa, kềm điện và các dụng cụ khác..

Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Nội dung thực hành
- Cắt ống
- Loe ống, nông ống

- Thao tác mồi lửa
- Hàn ống đồng
- Hàn ống sắt
- Kiểm tra thông số kỹ thuật.
Học sinh thao tác lại

Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa

Nhận xét củng cố bài

Phân nhóm thực hành
	Diễn trình

GV giới thiệu dụng cụ thiết bị, liệt kê
Hình thành kiến thức
Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 
GV quan sát khắc phục sai phạm của HS

GV thuyết trình

GV củng cố các bước vừa học

GV chia HS theo nhóm thực hành 
	HS lắng nghe và theo dõi, trực quan
HS chú ý theo dõi

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV

HS ghi nhận

HS thực hiện theo phiếu hướng dẫn
	2

5
4

4

9
3
6

2

2

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
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	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	30

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


32

